
BÁO CÁO NHANH
Ngày 15 tháng 12 năm 2022

1. Các môn đang thi đấu

Các môn đang thi đấu tại Đại hội: Bắn cung, Petanque, Bơi lội, Bóng bàn, Bóng
chuyền, Bóng chuyền bãi biển, Bóng ném trong nhà, Bowling, Bóng đá nữ, Boxing,
Canoeing, Cầu lông, Cầu mây, Cờ tướng, Cờ vua, Đá cầu, ,Điền kinh, Đấu kiếm, Futsal,
Golf,  Jujitsu,  Lân Sư rồng, Muay,  Quần vợt,  Taekwondo, Vovinam, Xe đạp,  Võ cổ
truyền và Wushu.

– Tại Thành phố Hà Nội 

+ Môn Bơi lội: thi đấu nội dung 50m ngửa nam, 200m hỗn hợp nữ, 400m hỗn hợp
nam, 800m tự do nam, tiếp sức 4x 100m hỗn hợp nữ, tiếp sức 4x 100m hỗn hợp nam.

HCV: Đội TS 4X100m Hỗn hợp nữ (VĐV Nguyễn Diệp Phương Trâm, Vũ Thị
Phương Anh, Nguyễn Khả Nhi, Vũ Thị Phương Ánh). Đội TS 4X100m Hỗn hợp nam
(VĐV Trần Duy Khôi, Bùi Sỹ Nhật, Bùi Gia Hoàng, Lương Jeremie, Loic Nino).

HCB: VĐV Trần Duy Khôi – 50m Ngửa nam, VĐV Vũ Thị Phương Anh – 200m
Hỗn hợp nữ.

HCĐ: VĐV Lương Jeremie, Loic Nino – 50m Ngửa nam



+ Môn Petanque: thi đấu nội dung bộ ba nam và bộ ba nữ.

Bộ ba nam: Cao Phú Thịnh, Phương Cẩm Vinh, Phạm Anh Tuấn, Thạch Ngọc Hiệp
bị loại vòng bảng.

Bộ ba nữ: Nguyễn Thị Yến Nhi, Đào Gia Linh, Kiêm Thị Ngân, Lâm Mỹ Tiên bị
loại vòng bảng

+ Môn Bowling: thi đấu nội dung đồng đội 3 nam và đồng đội 3 nữ

HCV nội dung đồng đội 3 nam

+ Môn Điền kinh: thi đấu nội dung 800m nam, nhảy cao nữ, nhảy xa nam, đẩy tạ
nữ, tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam, nữ

HCV: VĐV Nguyễn Thanh Vy - Nhảy cao nữ

HCB: VĐV Huỳnh Ngọc Mỹ Q6 - Đẩy tạ nữ.

HCĐ: Phạm Quỳnh Giang HBC - Nhảy cao nữ. Đội TS 4x100m hỗn hợp (VĐV
Nguyễn Đăng Khoa, Lê Thị Mộng Tuyền, Lê Quyền Lợi, Hà Thị Thu).



+ Môn Futsal: thi đấu trận Đăk Lăk – TP.HCM (1-1) dự kiến vào chung kết gặp 
Hà Nội

– Tại tỉnh Quảng Ninh

+ Môn Bắn cung: thi đấu nội dung Cung 1 dây đồng đội nam, Cung 1 dây đồng
đội nữ, Cung 3 dây đồng đội nam, Cung 3 dây đồng đội nữ.

+ Môn Đá cầu: thi đấu nội dung đồng đội 3 nữ TP.HCM thắng Yên Bái. Bán kết
thắng Quảng Ninh (2-0) và gặp Đồng Tháp trận chung kết.

HCB nội dung đội tuyển nữ.



+ Môn Cờ tướng: thi đấu nội dung Cờ truyền thống ván 4 Cờ tiêu chuẩn cá nhân
nam. Cờ truyền thống ván 5 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam.

+ Môn Cờ vua: thi đấu nội dung Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam, nữ.



+  Môn Taekwondo:  thi đấu các nội dung quyền cá nhân, quyền đôi nam nữ và
đồng đội nam.

HCV đồng đội nam. 

HCB đôi nam- nữ, 

HCĐ cá nhân nữ

+ Môn Cầu lông: thi đấu nội dung đôi nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ.

+ Môn Golf: thi đấu nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ.

+ Môn Lân sư rồng: thi đấu nội dung mai hoa thung nam đạt HCV



+ Môn Vovinam: thi đấu đối kháng 50kg nam, 65kg nam. Thi đấu nội dung Long
hổ quyền nữ

HCV nội dung  Long hổ quyền VĐV Nguyễn Thị Ngọc Trâm.

HCB VĐV Nguyễn Huỳnh Minh Khánh hạng cân 65kg nam.

+ Môn Wushu: thi đấu đối kháng 45kg nữ, 56kg nữ, 75kg nam, 80kg nam.

* Nội dung Taolu 



Kiếm thuật nữ: VĐV Lê Gia Hân đạt HCB. 

Đao thuật nữ: VĐV Lê Trần Bảo Trân đạt HCĐ

Nam quyền nam: VĐV Đào Vĩ Trung đạt HCB 

* Nội dung Tán thủ 

Hạng cân 45kg nữ - VĐV Lê Thanh bảo Trân (TPHCM) thắng VĐV đơn vị Đà
Nẵng 2-0. 

Hạng cân 56kg nữ - VĐV Lê Thảo Vi (TPHCM) thắng VĐV Thanh Hóa 2-0

 Hạng cân 60kg nam - VĐV Phạm ngọc Sơn (TPHCM) thắng KO VĐV Bắc Ninh

Hạng cân 75kg nam - VĐV Lê Tuấn Anh (TPHCM) thắng VĐV CAND 2-0 

Hạng cân 80kg nam - VĐV Nguyễn Văn Nghĩa (TPHCM) thắng VĐV đơn vị Đà
Nẵng 2-0.



+ Môn Đấu kiếm: nội dung kiếm 3 cạnh nam. Trộn bộ huy chương đều thuộc đoàn
TP.HCM

+ Môn Bóng đá nữ: TP.HCM - Thái Nguyên (5-1)

+ Môn Bóng chuyền: tranh 7-8 Bóng chuyền nữ: TP.HCM vs Thanh Hóa.  Tranh
HCĐ Bóng chuyền nam: TP.HCM vs Ninh Bình (3-0).



Đội Bóng chuyền nam đạt HCĐ, đội Bóng chuyền nữ đạt hạng 7.

+  Môn  Bóng  chuyền  bãi  biển:  Vòng  loại  nam:  TP.HCM  –  Phú  Yên  (2-0),
TP.HCM – Quân đội (2-1). Vòng loại nữ  TP.HCM – Sóc Trăng (2-0).

– Tại Thành phố Hải Phòng 

+ Môn Võ cổ truyền:  Vòng loại hạng cân 55kg nam, 60kg nam, Bán kết 70kg
nam

Hạng cân 55 kg nam: VĐV Bùi Đức Anh (TPHCM) thua 1-2 VĐV đơn vị Nam
Định

Hạng cân 60 kg nam: VĐV Đặng Văn Thắng (TPHCM) thắng 2-0 VĐV đơn vị
CAND.

Hạng cân 70 kg nam : VĐV Trương Văn Hải đạt HCĐ

+ Môn Canoeing: Thi đấu nội dung 1000m K1 nam, 1000m K2 nam, 1000m K4
nam, 1000m C1 nam, 1000m C2 nam, 1000m C4 nam, 1000m K1 nữ, 1000m K2 nữ,
1000m K4 nữ, 1000m C1 nữ, 1000m C2 nữ, 1000m C4 nữ.

Thuyền  K4 (  Kayak)  nam Cự ly  1000m Huy Chương vàng (  Nguyễn  Thanh
Danh, Trần Thanh Toàn, Lý Văn Phát, Lý Văn Tài)

Nội dung thuyền C4 ( Canoe) nam huy chương bạc:  (Nguyễn Văn Trãi,  Phan
Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Luân Thường)



Nội dung thuyền đơn C1 nam ( Canoe). Huy chương bạc ( Nguyễn Hoàng Quân )

 – Tại Hải Dương

+ Môn Bóng bàn: đôi nam nữ, đôi nữ.

Đôi nữ: Khánh/Thư vào chung kết với đôi Nga/Ngọc (Hà Nội).

HCĐ: Trang/Duy thua đôi Nga/ Đức (Hà Nội) 2/3

– Tại Bắc Ninh.

+ Môn Boxing: thi đấu hạng cân nam: 46kg, 48kg, 54 kg, 67kg, 75 kg, 92kg.

Hạng 46 kg nam : Nguyễn Ngọc Vĩ thua Sẩm Minh Phát _ Cần Thơ.

Hạng 48kg : Nguyễn Văn Thanh thắng Trần Minh Huy _ Quãng Ngãi 

Hạng 54kg : Lê Văn Hiển thua Trần Văn Thảo _ Bình Dương 

Hạng 67kg : Nguyễn Văn Chung thắng Nguyễn Phú Thủy _ Bà Rịa

 Hạng 75kg : Dương Thắng thua Nguyễn Ngọc Hải _ Bình Dương 

Hạng 92kg : Nguyễn Tùng Anh thua Đoàn Ngọc Minh Hiếu _ Quân Đội.

+ Môn Quần vợt: thi đấu nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nam nữ, đôi
nữ. 

Đơn nam : 



- Vinh Hiển TP.HCM thắng Anh Cường CAND: 6-1, 6-0 vào vòng 1/16. 

- Quang Vinh TP.HCM thắng Minh Hiếu Đà Nẵng: 6-3, 6-4 vào vòng 1/16 . 

- Thái Sơn TP.HCM thắng Minh duy Đà nẵng: 6-0, 6-0 vào 1/16 . 

- Minh Tuấn TP.HCM thắng Tuấn Hưng Đà nẵng: 6-0, 6-2 vào vòng 1/16 . 

Đơn nữ : 

- Trần T. Thanh Trúc TP.HCM thua Diễm Quỳnh Bình Dương: 5-7, 4-6 vào tứ kết .

- Sophia H. Trần Ngọc Nhi TP.HCM thắng Lê Thảo Hân tphcm: 6-1, 6-1 vào tứ kết

Đôi nữ: 

- Lê Thảo Hân/ Phan Lưu Thảo Nguyên TP.HCM thắng Mai Hương/ Thị Hạnh Hải
Dương: 4-6, 6-4, 10-6 vào bán kết . 

Thanh Trúc/ Như Quỳnh TP.HCM thắng Thuý Hằng/ Diễm Quỳnh Bình Dương: 6-
1, 6-3 vào bán kết .

Đôi Nam nữ: 

- Đỗ Minh Quân/ Phan Lưu Thảo Nguyên TP.HCM thắng Trường Quân/ Cẩm Ly
CAND: 6-1, 6-2 vào tứ kết . 

- Quang Vinh/ Như Quỳnh TP.HCM thắng Minh Đức/ Hồng Hạnh Tây Ninh: 6-3,
6-1 vào tứ kết . 

- Vinh Hiển/ Ngọc Nhi TP.HCM thắng Mai Linh/ Hoàng Anh Hà nội: 6-3,6-2 vào
tứ kết . 

Đôi nam : 

- Minh Quân/ Quốc Khánh TP.HCM thắng Anh Tuấn/ Việt Nhật Thái nguyên: 6-1,
6-0 vào tứ kết . 

- Thái Sơn/ Minh Tuấn TP.HCM thắng Tuấn Hưng/ Minh Quân Đà Nẵng: 6-1, 6-1
vào tứ kết.

+ Môn Bóng ném: đội nam TP.HCM – Yên Bái (32-18)

– Tại Thanh Hóa: 

+ Môn Cầu mây: 

Chung kết đồng đội 3 nam TPHCM thua Hà Nội đạt HCB.

Nội dung đồng đội 3 nữ TPHCM đạt HCĐ.



+ Môn Muay: thi đấu hạng cân nam 51kg, 63,5 kg, 67kg, 81 kg.  Lê Công Nghị
thắng Gia  lai  Phạm Ngọc Mẫn thắng Công An Vũ Minh Tiến  thắng Quãng Ngãi
Nguyễn Hữu Đức thắng Bình Phước.

– Tại Nam Định:

+ Môn Jujitsu: Chung kết các nội dung Newaza - NoGi 45kg nữ, Newaza - NoGi
57kg nữ, Newaza - NoGi 56kg nam, Fighting 57kg nữ, Fighting 77kg nam.

HCĐ VĐV Nguyễn thị thảo-57 kg nữ.

– Tại Vĩnh Phúc:

+ Môn Xe đạp: Nội dung tính điểm nam, nữ.
2. Thành tích đạt được ngày 15/12/2022:
– Môn Canoeing: 01 HCV, 02 HCB.
– Môn Lân sư rồng: 01 HCV.
–Môn Điền kinh: 01 HCV, 01 HCB, 02 HCĐ.
– Môn Taekwondo: 01 HCV, 01 HCB, 01 HCĐ.
–Môn Bơi lội: 02 HCV, 02 HCB, 01 HCĐ.
– Môn Wushu: 02 HCB, 01 HCĐ.
– Môn Cầu mây: 01 HCB, 01 HCĐ.



–Môn Bowling: 01 HCV.
– Môn Đá cầu: 01 HCB.
– Môn Đấu kiếm: 01 HCV, 01 HCB, 02 HCĐ.
– Môn Vovianm: 01 HCV, 01 HCB.
– Môn Bóng chuyền nam: 01 HCĐ.  
– Môn Jujitsu: 01 HCĐ.
– Môn Bóng bàn 01 HCĐ.





3. Dự kiến lịch hoạt động ngày 16/12.





4. Thông tin tuyên truyền

-  Các thông tin cập nhật thành tích của Đoàn Thể thao Thành phố được thường
xuyên đăng trên trang Facebook: 

+ Vinh quang thể thao Thành phố mang tên Bác.

+ Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao.

+ Vào lúc 19g40 mỗi ngày trên bảng tin Thể thao 365 (kênh HTV9, Đài Truyền
hình Thành phố) có thông tin hoạt động của Đoàn Thể thao Thành phố tham dự Đại hội.

Trên đây là báo cáo nhanh ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Đoàn Thể thao Thành
phố tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022./.



Nơi nhận:
- Các thành viên BCĐ Đại hội (để b/c);
- Văn phòng UBND/TP;
- BGĐ Sở (để b/c);
- Các Tiểu ban tham dự ĐH; 
- Lưu: VT, (TBCM-Âu).

KT. TRƯỞNG ĐOÀN
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN

(Đã ký)

Mai Bá Hùng
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